
STT Họ và tên 
Địa chỉ 

thường trú

Điạ chỉ thửa 

đất (thôn)

Điạ chỉ 

thửa đất 

(Xã) 

Tổng 

diện tích

diện tích 

đất ở 

diện tích 

đất trồng 

cây lâu 

năm

Thửa 

số

Tờ bản 

đồ số

Nguồn gốc thửa đất đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất do chủ sử dụng đất 

kê khai

tình 

trạng 

tranh 

chấp

1
ông Nguyễn Văn Lộc, bà 

Trương Thị Tâm
Cẩm Duệ Mỹ Yên  Cẩm Duệ 648,9 550,0 98,9 371 24

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở tháng 10 năm 

1993

2 ông Đặng Văn Sỹ Cẩm Duệ  Mỹ Phú  Cẩm Duệ 2252,2 2000,0 252,2 658 26

Do cha mẹ tạo lập làm nhà ở trước năm 1970, 

đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông 

Sỹ

3
ông Dương Hữu Huệ, bà 

Dương Thị Tuyết
Cẩm Duệ Mỹ Lâm  Cẩm Duệ 10678,5 0 10678,5 279 13

Do vợ chồng tạo lập trồng rừng sản xuất từ 

năm 1997 đến nay

4
ông Lê Văn Tuyết, bà 

Trần Thị Mạo
Cẩm Duệ Mỹ Trung  Cẩm Duệ 770,3 0,0 770,3 691 15

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1975 đến nay

5 bà Nguyễn Thị Mai Cẩm Duệ Mỹ Yên  Cẩm Duệ 1213,0 1213,0 0,0 622 20
Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở năm 1965, đến 

năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho bà Mai

6
ông Lê Khắc Châu

bà Trần Thị Bích Thi
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 194,0 0,0 194,0 22 8

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1999 đến nay

7 bà Dương Thị Quý Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 241,8 0,0 241,8 790 18

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ 

1983, đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất 

cho bà Quý
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8 bà Dương Thị Quý Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 963,9 0,0 963,9 605 18

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ 

1983, đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất 

cho bà Quý

9 bà Dương Thị Quý Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 375,9 0,0 375,9 546 18

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ 

1983, đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất 

cho bà Quý

10
ông Võ Văn Hằng

bà Trần Thị Khươm
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 1355,3 0,0 1355,3 695 18

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ 1978 

đến nay

11 bà Nguyễn Thị Chiêm Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 357,6 0,0 357,6 1011 13
Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ 1983 

đến nay

12 ông Trần Như La Cẩm Duệ Mỹ Sơn Cẩm Duệ 2521,7 2000,0 521,7 697 19

Do hợp tác xã cấp cho vợ chồng làm nhà ở 

trước năm 1980, đến năm 2025 thừa kế toàn bộ 

thửa đất cho ông La

13 ông Dương Văn Hùng Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 3934,6 0,0 3934,6 712 18
Do ông Dương Văn Hùng tạo lập trồng cây lâu 

năm từ năm 2002 đến nay

14
ông Dương Văn Hoạt, bà 

Phan Thị Thu
Cẩm Duệ Mỹ Hà Cẩm Duệ 3090,9 0,0 3090,9 13 33

Do vợ chồng ông Lưu Như Mỹ tạo lập trồng 

cây lâu năm từ năm 1991 đến năm 2013 

chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho vợ chồng 

ông Hoạt

15
ông Dương Trí Hồng, bà 

Nguyễn Thị Thái
Cẩm Duệ Xuân Lâu Cẩm Duệ 1481,8 550,0 931,8 78 18

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở và trồng cây lâu 

năm từ năm 1985 đến nay

16 ông Nguyễn Đình Hùng Cẩm Duệ Cẩm Đồng Cẩm Duệ 603,5 603,5 0,0 81 29

Do cha mẹ tạo lập làm nhà ở từ năm 1943, đến 

năm 2008 tháo dỡ nhà, năm 2019 làm lại nhà ở 

đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông 

Hùng
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17 bà Nguyễn Thị Lân Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 977,7 400,0 577,7 35 35

Do cha mẹ là ông Nguyễn Huy Lịch, bà Phạm 

Thị Lịch tạo lập làm nhà ở từ năm 1982, đến 

năm 2002 thừa kế một phần thửa đất trồng cây 

lâu năm cho bà Lân làm nhà ở đến nay

18 ông Nguyễn Văn Hùng Cẩm Duệ Tân Mỹ Cẩm Duệ 684,0 0 684,0 91 46

Do ông Nguyễn Văn Ưu và bà Võ Thị Ưu tạo 

lập làm nhà ở từ năm 1975 đến năm 2004; năm 

20025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông Hùng

19
ông Nguyễn Văn Quang, 

bà Trần Thị Êm
Cẩm Duệ Trần Phú Cẩm Duệ 1155,9 1155,9 0,0 18 36

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1979 

đến nay

20 ông Phạm Văn Thủy Cẩm Duệ Quang Trung Cẩm Duệ 1566,5 0 1566,5 161 43

Do ông Phạm Văn Cổn và bà Lê Thị Cổn tạo 

lập làm nhà ở từ năm 1976 đến năm 2001; năm 

20025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông Thủy

21
ông Lưu Văn Quang, bà 

Đinh Thị Hương
Cẩm Duệ Chu Trinh Cẩm Duệ 2435,2 2.000 435,2 80 42

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1980 

đến nay

22
ông Trần Văn Bình, bà 

Phạm Thị Trường
Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 6505,5 0 6505,5 12 57

Do vợ chồng tạo lập trồng rừng sản xuất từ 

năm 1999 đến nay

23
ông Trần Văn Bình, bà 

Phạm Thị Trường
Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 3998,5 0 3998,5 47 60

Do vợ chồng tạo lập trồng rừng sản xuất từ 

năm 1999 đến nay

24 ông Lê Văn Minh Cẩm Duệ Ái Quốc Cẩm Duệ 714,6 0,0 714,6 242 36
Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1974 

đến năm 2000 tháo dỡ nhà trồng cây lâu năm

Người không đồng ý với các nội dung kê khai trên đây thì gửi đơn đến UBND Cẩm Duệ để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày…….../.../………..., đến ngày….../.../…….. Tại địa điểm: Nhà Văn hóa các Thôn
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